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TÒA ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐỒNG PHÚ        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH PHƯỚC            

Bản án số: 27 /2025/HS-ST 

       Ngày: 08/5/2025 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỒNG PHÚ, TỈNH BÌNH PHƯỚC 

-T phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán  - Chủ toạ phiên tòa:  Ông Võ Quang Dũng 

 Các Hội thẩm nhân dân:                    Ông Hoàng Văn Tư 

                                                             Ông Vũ Trung T 

 - Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Trương Văn Phương - Thư ký Tòa án 

nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước tham 

gia phiên tòa: Ông Lê Hoàng Anh - Kiểm sát viên. 

Ngày 08/5/2025, tại Phòng xử án - Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 35/2025/TLST-HS 

ngày 31/3/2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 34/2025/QĐXXST-HS ngày 

11/4/2025, đối với bị cáo: 

Họ và tên: Phạm Tiến T; (Tên gọi khác: Không có tên gọi khác); Giới tính: 

Nam; Sinh ngày 10/6/1985; Nơi sinh: Bình Phước; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Khu phố Tân An, thị trấn P, huyện P, tỉnh P; Nơi cư trú (Chỗ ở hiện nay): Ấp Y, xã 

L, huyện P, tỉnh P; Nghề nghiệp: Kinh doanh; Trình độ văn hóa (học vấn): 6/12; Dân 

tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Phạm Tiến K, sinh năm 

1965  (đã chết) và bà Lê Thị L, sinh năm 1964; Có vợ là Bùi Thị O, sinh năm 1991 

và 03 (ba) con ruột, lớn nhất sinh năm 2010, nhỏ nhất sinh năm 2020; có 02 em ruột 

lớn nhất sinh năm 1992, nhỏ nhất sinh năm 1994; Tiền án: Ngày 30/9/2024, bị Tòa 

án nhân dân tỉnh Bình Phước xử phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách 36 tháng về tội “Gây rối trật tự công cộng”; Tiền sự: Không. 

          Bị cáo bị tạm giam từ ngày 18/12/2024 đến nay. 

Có mặt.   

*Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Bà Bùi Thị O; Sinh năm: 1991 

Trú tại: Khu phố A, thị trấn P, huyện P, tỉnh P. 
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Có mặt 

- Ông Lương Văn B, sinh năm 1994 

Trú tại: Thôn 5, xã D, huyện J, tỉnh N. 

Vắng mặt 

- Bà Nguyễn Thị Bích H, sinh năm 1988 

Trú tại: Tổ 03, ấp T, xã B, huyện G, tỉnh D. 

Vắng mặt 

*Người làm chứng: Ông Võ Tuấn T, sinh năm 1994 

Trú tại: Thôn 3, xã L, huyện H, tỉnh Đ. 

Vắng mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 15 giờ 45 phút ngày 13/12/2024, Phạm Tiến T điều khiển xe ô tô bán 

tải nhãn hiệu Ford Ranger, màu đỏ - cam, biển kiểm soát (BKS): 61C-355.91 chở vợ 

là Bùi Thị O, con là Phạm Tiến M và anh Võ Tuấn T lưu thông trên đường ĐT741 

theo hướng từ T phố X, tỉnh P đi huyện G, tỉnh D. Khi đến khu vực trước cổng Ban 

chỉ huy Quân sự huyện Đồng Phú thuộc khu phố L, thị trấn P, huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước, T đang điều khiển xe chạy ở làn đường cạnh dải phân cách thì có xe ô tô 

tải BKS: 48E-002.06 do Lương Văn B điều khiển lưu thông phía sau cùng chiều bóp 

còi xin vượt. B điều khiển xe vượt phía bên phải lên trước đầu xe của T. Do tiếng còi 

xe làm cháu Minh giật mình hoảng sợ nên T bực tức. T cho xe vượt lên chạy song 

song với xe ô tô tải của B, yêu cầu B hạ kính bên trái để nhắc nhở. T tiếp tục điều 

khiển xe ô tô vượt lên ở làn bên phải rồi điều khiển xe chuyển sang làng bên trái, chặn 

trước đầu xe của B nên B dừng xe ở làn đường cạnh dải phân cách. T xuống xe lấy 

trong xe 01 (một) cây gậy bằng kim loại màu đen có chữ “BAT",  dài 70cm (dạng gậy 

bóng chày) rồi cầm gậy đi đến cửa xe (bên lái xe) chỉ cây gậy về phía B và chửi tục. 

Sợ bị đánh, B không hạ kính xe ô tô xuống, T tiếp tục chửi tục rồi quay trở lại xe cất 

cây gậy vào trong xe và lấy 01 (một) bình xịt bằng kim loại, dài khoảng 20cm, đường 

kính khoảng 07 cm (không rõ nhãn hiệu) quay lại phía cửa bên trái xe của B và nói 

“mắt mày mù à” rồi dùng bình xịt, xịt về phía kính trước (kính chắn gió) xe ô tô của 

B. T quay lại điều khiển xe ô tô BKS: 61C-355.91 đi về gara sửa xe của gia đình thuộc 

khu phố A, thị trấn P, huyện P và vứt bình xịt vào đống rác bên cạnh kho.  

Sau khi sự việc xảy ra, khoảng 10 giờ 00 phút ngày 14/12/2024, B gặp bạn là 

Trần Văn Lê Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh, B mở màn hình camera hành trình của 

xe ô tô BKS: 48E-00206 đã ghi hình sự việc trên để xem lại. Trần Văn Lê A sử dụng 

điện thoại di động quay màn hình camera đoạn video có diễn biến sự trên dài khoảng 
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02 phút xong rồi đăng tải đoạn video lên mạng xã hội TikTok mục đích để cho mọi 

người cùng biết. 

*Vật chứng thu giữ: 

01 (một) cây gậy bằng kim loại màu đen có chữ “BAT”, dài 70cm (dạng gậy 

bóng chày). 

 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu Ford, loại xe: tải pickup cabin kép, số loại Ranger, 

màu sơn đỏ - cảm, BKS: 61C - 355.91. 

Cáo trạng số 35/CT-VKS ngày 01/4/2025, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước truy tố bị cáo Phạm Tiến T về tội “Gây rối trật tự 

công cộng” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 318 của Bộ luật Hình sự. 

Đối với Võ Tuấn T chỉ xuống xe và có lời lẽ can ngăn Phạm Tiến T nên không 

xử lý. 

Đối với 01 (một) bình xịt bằng kim loại, dài khoảng 20cm, đường kính khoảng 

07 cm (không rõ nhãn hiệu), Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Đồng 

Phú đã truy tìm vật chứng nhưng đến nay vẫn chưa truy tìm được nên không xử lý. 

Tại phiên tòa: 

Kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo như Cáo trạng 

số 35/CT-VKS ngày 01/4/2025 của VKSND Đồng Phú, tỉnh Bình Phước và đề nghị 

Hội đồng xét xử:  

1.Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Phạm Tiến T phạm tội “Gây rối trật tự công 

cộng”  

2.Về hình phạt: 

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 318, điểm s, khoản 1, 2 Điều 51; các Điều 38, 

50 của Bộ luật hình sự; Tuyên phạt bị cáo từ 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng đến  03 

(ba) năm  tù  

Áp dụng Điều 56 của Bộ luật hình sự, buộc bị cáo phải chấp hành chung hình 

phạt của 02 bản án. 

3.Về xử lý vật chứng:  

Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự, các điểm a,c khoản 2 Điều 106 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự đề nghị tuyên tich thu tiêu hủy: 01 (một) cây gậy bằng kim loại 

màu đen có chữ “BAT”, dài 70cm (dạng gậy bóng chày). 

Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự, các điểm a, b khoản 3 Điều 106 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự đề nghị hoàn trả lại cho Bùi Thị Oanh 01 (một) xe ô tô nhãn 

hiệu Ford, loại xe: tải pickup cabin kép, số loại Ranger, màu sơn đỏ - cảm, BKS: 61C 

- 355.91. 

4. Về trách nhiệm dân sự: Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có 

yêu cầu nên không xem xét, giải quyết. 
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 Bị cáo Phạm Tiến T thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đề nghị 

Hội đồng xét xử áp dụng mức hình phạt thấp nhất cho bị cáo. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là bà Bùi Thị Oanh yêu cầu xin 

nhận lại 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu Ford, loại xe: tải pickup cabin kép, số loại Ranger, 

màu sơn đỏ - cảm, BKS: 61C - 355.91 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

           Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1]Thủ tục tố tụng: Quyết định, hành vi tố tụng của CQĐT, VKSND trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không 

khiếu nại về quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, hành vi của người tiến hành 

tố tụng. Vì vậy, các quyết định, hành vi tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp. 

[2] Hành vi phạm tội của bị cáo:  

Tại phiên toà bị cáo Phạm Tiến T khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình  

Xét lời khai, nhân tội của bị cáo phù hợp với Bản kết luận Điều tra vụ án hình 

sự số 35/BKL-ĐTTH ngày 28/02/2025 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng 

Phú, tỉnh Bình Phước, nội dung Cáo trạng số 35/CT-VKS ngày 01/4/2025 của 

VKSND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, phù hợp với lời khai của người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án 

được kiểm tra công khai tòa phiên tòa. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Vào 

khoảng 15 giờ 45 phút ngày 13/12/2024 vì mâu thuẫn khi tham gia giao thông, Phạm 

Tiến T đã có hành vi điều khiển xe ô tô BKS: 61C-355.91 chặn đầu xe ô tô BKS: 

48E-002.06 do Lương Văn B điều khiển đang lưu thông trên đường ĐT 741 thuộc địa 

hạt khu phố Thắng Lợi, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. T xuống 

xe chửi tục và dùng 01 (một) cây gậy bằng kim loại đe dọa đánh Lương Văn B. Do 

Lương Văn B không trả lời nên T quay lại xe dùng 01 (một) bình xịt bằng kim loại, 

xịt về phía kính trước (kính chắn gió) xe của Lương Văn B rồi điều khiển xe về nhà. 

Hành vi của T đã được camera hành trình xe anh B ghi lại và sau đó được đăng tải lên 

các trang mạng xã hội (Facebook, Tiktok .v.v.) và các trang báo Tuổi trẻ, Dân trí, 

Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Vietnamnet .v.v. Hành vi mà bị cáo Phạm Tiến T đã thực 

hiện đủ yếu tố cấu T tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tại thời điểm thực hiện hành 

vi phạm tội, bị cáo sử dụng ùng 01 (một) cây gậy bằng kim loại đe dọa đánh Lương 

Văn B (hung khí nguy hiềm) nên bị cáo phải chịu tình tiết định khung theo quy định 

tại theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 318 của Bộ luật hình sự. 
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Hành vi mà bị cáo đã thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm 

phạm trật tự công cộng, an toàn xã hội, vi phạm đến nếp sống văn minh, quy tắc của 

cuộc sống trong cộng đồng dân cư, cản trở đến các sinh hoạt bình thường và gây 

hoang mang cho quần chúng nhân dân, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của 

công dân, bị pháp luật nghiêm cấm. Vì xem thường pháp luật nên bị cáo đã thực hiện 

hành vi phạm tội như đã phân tích ở trên.   

 Vì vậy, Cáo trạng số 35/CT-VKS ngày 01/4/2025 của VKSND huyện Đồng 

Phú, tỉnh Bình Phước truy tố bị cáo Phạm Tiến T về tội “Gây rối trật tự công cộng” 

theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 318 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, phù hợp 

với quy định của pháp luật.  

[3] Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị 

cáo:  

 Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo T khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải, bố bị cáo là người có công với cách mạng, bị cáo là lao động chính trong gia 

đình, có con còn nhỏ (sinh năm 2020). Đây là những tình tiết giảm nhẹ hình phạt 

được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự sẽ áp dụng 

khi quyết định hình phạt đối với bị cáo. 

Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Ngày 30/9/2024, bị cáo bị Tòa án 

nhân dân tỉnh Bình Phước xử phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách 36 tháng về tội “Gây rối trật tự công cộng”, chưa được xóa án tích (Bản 

án số 62/2024/HS-PT). Vì vậy, bị cáo bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình 

sự là tái phạm được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.   

Nhân thân của bị cáo: Bị cáo phạm tội với tình tiết tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự là tái phạm nên bị cáo thuộc trường hợp có nhân thân xấu. 

[4] Căn cứ quyết định hình phạt: Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho 

xã hội của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

và nhân thân của bị cáo, xét thấy cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn tương xứng 

với hành vi phạm tội của bị cáo mới đủ tính răng đe, giáo dục.  

Áp dụng khoản 1 Điều 7 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 

của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao, các Điều 55, 56 của Bộ luật hình 

sự, tổng hợp hình phạt 18 tháng tù tại bản án số 62/2024/HS-PT ngày 30/9/2024 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của 

02 bản án, thời hạn tù được tính từ ngày 18/12/2024 (Ngày bắt bị cáo để tạm giam), 

được khấu trừ thời hạn tạm giam từ ngày 11/6/2023 đến ngày 10/11/2023. 

[5] Các hành vi khác: 

Đối với Võ Tuấn T chỉ xuống xe và có lời lẽ can ngăn Phạm Tiến T nên 

không xử lý. 
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 [6]Về xử lý vật chứng:  

  Đối với: 01 (một) cây gậy bằng kim loại màu đen có chữ “BAT”, dài 70cm 

(dạng gậy bóng chày), là công cụ, phương tiện phạm tội, áp dụng Điều 47 của Bộ 

luật hình sự và các điểm a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu, 

tiêu hủy. 

 Đối với: 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu Ford, loại xe: tải pickup cabin kép, số loại 

Ranger, màu sơn đỏ - cam, BKS: 61C - 355.91 là tài sản thuộc quyền sở hữu của bà 

Bùi Thị Oanh, áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự và các điểm a, b khoản 3 Điều 

106 của Bộ luật tố tụng hình sự, trả lại cho bà Bùi Thị Oanh. 

 Đối với: Đối với 01 (một) bình xịt bằng kim loại, dài khoảng 20cm, đường 

kính khoảng 07 cm (không rõ nhãn hiệu), Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú 

đã truy tìm vật chứng nhưng đến nay vẫn chưa truy tìm được nên không xem xét, xử 

lý. 

Đối với 01 (một) USB nhãn hiệu San Disk 8GB, màu bạc là chứng cứ chứng 

minh hành vi phạm tội của bị cáo nên đưa vào hồ sơ để lưu trữ theo quy định. 

[7] Về trách nhiệm dân sự: Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có 

yêu cầu nên không xem xét, giải quyết. 

 [8] Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa đề nghị mức hình 

phạt đối với bị cáo và xử lý vật chứng, bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt như trên là có 

cơ sở và được xem xét khi quyết định. 

[9] Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải nộp theo quy định của pháp luật. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1.Về tội danh: 

Tuyên bố bị cáo Phạm Tiến T phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”. 

2.Về hình phạt: 

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 318, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h 

khoản 1 Điều 52; các Điều 38, 50 của Bộ luật hình sự; Tuyên phạt bị cáo Phạm Tiến 

T 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. 

Áp dụng khoản 1 Điều 7 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 

của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao, các Điều 55, 56 của Bộ luật hình 

sự, tổng hợp hình phạt 18 tháng tù tại bản án số 62/2024/HS-PT ngày 30/9/2024 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của 

02 bản án là 04 (bốn) năm tù, thời hạn tù được tính từ ngày 18/12/2024 (Ngày bắt bị 

cáo để tạm giam), được khấu trừ thời hạn tạm giam từ ngày 11/6/2023 đến ngày 

10/11/2023.  

3. Về xử lý vật chứng:  
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Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự, các điểm a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ 

luật tố tụng hình sự; Tuyên tịch thu tiêu hủy: 01 (một) cây gậy bằng kim loại màu 

đen có chữ “BAT”, dài 70cm (dạng gậy bóng chày) 

Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự và các điểm a, b khoản 3 Điều 106 của 

Bộ luật tố tụng hình sự; Tuyên trả lại cho Bùi Thị Oanh 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu 

Ford, loại xe: tải pickup cabin kép, số loại Ranger, màu sơn đỏ - cảm, BKS: 61C - 

355.91  

Lưu hồ sơ vụ án 01 (một) USB nhãn hiệu San Disk 8GB, màu bạc. 

4.Về án phí: 

 Áp dụng Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/UBTVQH14 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; buộc  bị cáo Phạm 

Tiến T phải nộp 200.000đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa được 

quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết theo quy định. 

 

Nơi nhận: 
  - TAND tỉnh Bình Phước (01); 

  - VKSND huyện Đồng Phú (01); 

  - THADS huyện Đồng Phú (01); 

  - Phòng PV06 Công an tỉnh BP 

  - TT lý lịch tư pháp – Sở Tư pháp tỉnh Bình 

Phước (01); 

  - UBND cấp xã nơi bị cáo cư trú (01); 

  - Bị cáo; người tham gia tố tụng (01); 

  - Lưu (02). 

        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

    Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 
 

 

              Võ Quang Dũng 
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